
Kết quả phúc khảo kỳ thi Lần 1 Đợt 1 Học kỳ 2 Năm học 2015-2016

TT Họ và tên MSSV Tên lớp Mã HP Tên học phần A 
P.khảo

b1 b2 b3 B c1 c2 C ĐGHP Chữ Số Ghi chú
1 Nguyễn Quốc Thành 1421080106 Kỹ thuật môi trường B-K59 4020201 Tư tưởng Hồ Chí Minh 7.5 7 8 7.5 10 10.0 7.8 B 3  
2 Trần Thị Thanh Ngân 1321050141 Tin học mỏ-K58 4030422 Cơ sở tuyển khoáng 6.5 10 10 10 10 10 10 10.0 7.9 B 3  
3 Nguyễn Mạnh Chiến 1321070426 Xây dựng DD&CN B-K58 4050526 Trắc địa đại cương 7.8 8 8 9 8.3 10 10 10.0 8.2 B+ 3.5  
4 Nguyễn Mạnh Tùng 1321010406 Thiết bị dầu khí - K58 4050526 Trắc địa đại cương 4.5 7 8 9 8 10 10 10.0 6.1 C 2  
5 Nguyễn Thị Lan Phương 1524010065 Quản trị kinh doanh-K60 4060142 Địa vật lý đại cương 5.0 6.5 6.5 6.5 6.5 10 10 10.0 6 C 2  
6 Đặng Thị Mỹ Linh 1321010208 Lọc - Hóa dầu A - K58 4060306 Quá trình và thiết bị truyền n 5.0 5 5 10 10.0 5.5 C 2  
7 Trần Thị Thanh 1321010310 Lọc - Hóa dầu A - K58 4060306 Quá trình và thiết bị truyền n 4.5 6 6 10 10.0 5.5 C 2  
8 Nguyễn Văn Toàn 1321070674 Lọc - Hóa dầu A - K58 4060306 Quá trình và thiết bị truyền n 5.0 9 9 10 10.0 6.7 C+ 2.5  
9 Trịnh Sơn Trang 1321010372 Lọc - Hóa dầu A - K58 4060306 Quá trình và thiết bị truyền n 3.0 5 5 10 10.0 4.3 D 1  

10 Nguyễn Trung Sơn 1321010292 Lọc - Hóa dầu B - K58 4060306 Quá trình và thiết bị truyền n 1.0 6 6 10 10.0 3.4 F 0  
11 Vũ Trường Giang 1321010124 Khoan khai thác A-K58 4060401 Nguyên lý phá hủy 5.0 10 10 10 10 10 10 10.0 7 B 3  
12 Nguyễn Thị Huế 1321060130 Hệ thống điện A-K58 4090130 Lưới điện 1 2.0 5 5 10 10.0 3.7 F 0  
13 Lê Vũ Đạt 1221060195 Tự động hóa A-K57 4090219 Mạng truyền thông công ngh 3.5 7 7 5 6.3 8 8 8.0 4.8 D 1  
14 Vũ Thị Liên 1221060330 Tự động hóa A-K57 4090219 Mạng truyền thông công ngh 1.5 7 7 5 6.3 8 8 8.0 3.6 F 0  
15 Phạm Hải Hà 1221060041 Tự động hóa A-K57 4090222 Điều khiển tự động HTTĐTK 3.0 8 8 8 8.0 5 D+ 1.5  
16 Lê Vũ Đạt 1221060195 Tự động hóa A-K57 4090222 Điều khiển tự động HTTĐTK 3.5 8 8 10 10.0 5.5 C 2  
17 Vũ Thị Liên 1221060330 Tự động hóa A-K57 4090222 Điều khiển tự động HTTĐTK 5.0 8 8 8 8.0 6.2 C 2  
18 Lê Sỹ Công 1421070187 Xây dựng DD&CN B-K59 4100201 Vật liệu xây dựng 2.0 9 8 8.5 10 10.0 4.8 D 1  
19 Nguyễn Vinh Hiển 1421070275 Xây dựng DD&CN A-K59 4100201 Vật liệu xây dựng 3.0 9 9 9 10 10.0 5.5 C 2  
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